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     TOÀ ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

  THÀNH PHỐ KONTUM                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        TỈNH KONTUM 

  Bản án số: 57/2017/HS-ST.                           

  Ngày: 11/8/2017 

                                                        NHÂN DANH 

              NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KONTUM - TỈNH KONTUM 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Quách Văn Nưm. 

Các Hội thẩm nhân dân:  1/ Ông Nguyễn Thanh Phúc; 

                                            2/ Bà Nguyễn Thị Sương. 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Lý Trọng Nguyên - Cán bộ 

Toà án nhân dân thành phố KonTum. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Kon Tum tham gia phiên 

toà: Ông Trần Anh Tuấn – Kiểm sát viên. 

Ngày 11/8/2017, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Kon Tum - tỉnh Kon 

Tum, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 45/HS-ST ngày 29/5/2017 đối với bị 

cáo:  

Võ Đình H ( Tên gọi khác: C), sinh năm 1988, tại Kon Tum.  

Nơi ĐKHKTT: 143 B, phường Q, thành phố K.  

Chỗ ở hiện nay: Số 306 L, phường T, thành phố K. Nghề nghiệp: Không; 

Trình độ văn hóa 08/12; Con ông Võ Xuân N và bà Nguyễn Thị Diệu L. 

Tiền án:  

- Ngày 4 tháng 3 năm 2010 Võ Đình H thực hiện hành vi “Cố ý làm hư 

hỏng tài sản” tại địa bàn phường Q, thành phố K. Bị Tòa án nhân dân thành phố 

Kon Tum xử phạt 01 năm tù. 

- Ngày 11/3/2010 Võ Đình H thực hiện hành vi “Cố ý gây thương tích” 

tại địa bàn phường Q, thành phố K. Bị Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum xử 

phạt 03 năm 6 tháng tù. 

- Ngày 16/4/2010 Võ Đình H thực hiện hành vi “Cố ý gây thương tích” 

tại địa bàn phường Q, thành phố K. Bị Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum xử 

phạt 04 năm tù. 

Tiền sự: Không; 
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Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/02/2017 đến nay có mặt tại 

phiên tòa.  

- Người bị hại: 

Ông Huỳnh Văn L, sinh năm 1964. 

Trú tại: Số 545 H, phường Q, thành phố K, tỉnh Kon Tum. Có mặt 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

Bà Nguyễn Thị Diệu L, sinh năm 1970. 

Trú tại: Số 306 L, phường Q, thành phố K, tỉnh Kon Tum. Có mặt 

                                       NHẬN THẤY: 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Kon Tum truy tố về hành vi 

phạm tội như sau: 

Khoảng tháng 4/2016 Võ Đình H có cho Huỳnh Minh T (Sinh năm: 

1992, HKTT: 103 Đ, phường Q, thành phố K) mượn số tiền 15.000.000đ (Mười 

lăm triệu đồng). Nhưng sau đó T không trả tiền cho H mà bỏ trốn. H nhiều lần 

đến nhà T để đòi nợ thì ông Huỳnh Văn L là bố đẻ của T hứa sẽ trả nợ cho H 

giúp T, nhưng ông L không trả tiền cho H. Đến khoảng 17 giờ 30 ngày 

12/02/2017 sau khi uống rượu xong H cầm kiếm tự chế đến quán lẩu xương và 

cũng là nhà của ông L (Số 545 H, phường Q, thành phố K) khi đến nơi thấy ông 

L đang ngồi ở quầy chế biến thức ăn H cầm kiếm tự chế chém một nhát vào sau 

đầu của ông L. H tiếp tục dùng dao chém thì ông L phát hiện đưa tay trái lên đỡ 

thì bị H chém vào tay trái gây thương tích. Ông L vùng dậy chạy ra phía sau nhà 

H đuổi theo chém nhưng không được nên chạy ra ngoài về nhà anh trai là Võ 

Đình H (Sinh năm: 1986, trú tại: 14 N, phường Q, thành phố K) cất giấu hung 

khí rồi bỏ trốn. Đến ngày 13/02/2017 H bị bắt giữ. 

Tại bản kết luận pháp y số 16/Tgt-TTPY ngày 16/02/2017 của Trung tâm 

pháp y tỉnh Kon Tum kết luận. Tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định 

của ông Huỳnh Văn L là: 26% (Hai mươi sáu phần trăm). 

Tại bản cáo trạng số 44/KSĐT  ngày 26/5/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Kon Tum đã truy tố Võ Đ ình H về tôị “Cố ý gây  thương tích” khoản 2 

Điều 104 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với 

Võ Đình H về tôị “Cố ý gây  thương tích”. 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b,p khoản 1, 

khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Võ Đình 

H từ 24 đến 30 tháng tù. 
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Căn cứ vào các chứng cứ và tài liêụ đa ̃đươc̣ thẩm tra taị phiên tòa , căn cứ 

vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa , trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diêṇ chứng cứ , 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác; 

XÉT THẤY: 

Qua xét hỏi tại phiên tòa bị cáo Võ Đình H đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình đúng với nội dung vụ án nêu trên, lời khai nhận tội của bị cáo 

phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng khác cũng như các chứng 

cứ khác có tại hồ sơ vụ án kết luận: Vì bực tức Huỳnh Minh T vay tiền của Hùng 

nhưng không trả. Sau đó T bỏ trốn, Hùng nhiều lần đến nhà T đòi nợ thì ông 

Huỳnh Văn L là bố đẻ của T hứa sẽ trả nợ thay cho T, nhưng ông L không trả 

tiền cho H. Đến khoảng 17 giờ 30 ngày 12/02/2017 sau khi đã uống rượu xong 

và nhớ tới việc ông L không trả tiền cho H, H cầm kiếm tự chế đến quán lẩu 

xương và cũng là nhà của ông L đang ngồi ở quầy chế biến thức ăn H cầm kiếm 

tự chế lại gần chém một nhát vào sau đầu của ông L. H tiếp tục dùng dao chém 

thì ông L phát hiện đưa tay trái lên đỡ thì bị H chém trúng vào tay trái gây 

thương tích 26% (Hai mươi sáu phần trăm). 

Như vậy, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Võ Đình H phạm tội "Cố ý gây thương 

tích"  tội phạm và hình phạt được quy định tại  khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự 

với tình tiết định khung“Dùng hung khí nguy hiểm” và “Có tính chất côn đồ” quy 

định tại điểm a, i khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự. 

Do đó, Bản cáo trạng số 45/KSĐT ngày 29/5/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Kon Tum truy tố bị cáo Võ Đình H về tội “Cố ý gây thương tích” là 

đúng người, đúng tội. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, được thực hiện với lỗi 

cố ý, xâm phạm đến sức khỏe của người bị hại được pháp luật bảo vệ, gây mất trật 

tự, an toàn xã hội. Hành vi của bị cáo thể hiện sự côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm 

mặc dù Võ Đình H không có mâu thuẫn gì với người bị hại Huỳnh Văn L, bị cáo 

dùng kiếm tự chế gây thương tích cho ông L 26%. 

Xét hành vi phạm tội của bị cáo Võ Đình H đã xâm phạm đến tính mạng, 

sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại 

địa phương; bản thân bị cáo có nhân thân xấu: 

- Ngày 4 tháng 3 năm 2010 bị cáo thực hiện hành vi “Cố ý làm hư hỏng 

tài sản” tại địa bàn phường Q, thành phố K. Bị Tòa án nhân dân thành phố K xử 

phạt 01 năm tù. 

- Ngày 11/3/2010 bị cáo thực hiện hành vi “Cố ý gây thương tích” tại địa 

bàn phường Q, thành phố K. Bị Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum xử phạt 03 

năm 6 tháng tù. 
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- Ngày 16/4/2010 bị cáo thực hiện hành vi “Cố ý gây thương tích” tại địa 

bàn phường Q, thành phố K. Bị Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum xử phạt 04 

năm tù. 

Chấp hành án tại trại giam T, tỉnh G. Đến ngày 13/02/2016 chấp hành 

xong án về sinh sống tại địa phương. 

Bị cáo không lấy đó làm bài học tu dưỡng bản thân mà đến ngày 

12/02/2017 bị cáo mà tiếp tục thực hiện hành vi “Cố ý gây thương tích” cho ông 

Huỳnh Văn L trú tại số nhà 545 H, phường Q, thành phố K, trong khi chưa được 

xóa án tích, do đó lần phạm tội này thuộc trường hợp “Tái phạm” quy định tại 

điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự.  

Vì vậy, cần phải xử phạt bị cáo một mức án tương xứng, cách ly bị cáo ra 

khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo trở thành người công dân có 

ích cho xã hội. 

Tuy nhiên, cũng cần xem xét sau khi phạm tội bị cáo đã thật thà khai báo, 

ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và đã tác động gia đình bồi thường 

cho người bị hại 40 triệu đồng, người bị hại có đơn bãi nại; tại phiên tòa hôm nay, 

người bị hại ông Huỳnh Văn L xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là những 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p khoản 1, khoản 2 

Điều 46 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo H đã tác động gia đình bồi thường cho người 

bị hại Huỳnh Văn L  số tiền 40.000.000 đồng. Người bị hại không yêu cầu gì thêm. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Diệu L cũng không yêu cầu 

gì về số tiền đã bồi thường nên Hội đồng xét xử không đề cập. 

Về vật chứng vụ án: Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố 

Kon Tum đã thu giữ 01 (Một) cây kiếm tự chế dài 78cm có cán và vỏ bọc bằng 

gỗ, lưỡi bằng kim loại dài 58cm, vỏ bọc bằng gỗ dài 60cm, cán bằng gỗ dài 

18cm là hung khí bị cáo H sử dụng gây án nên tịch thu tiêu hủy. 

Trong vụ án này khi bị cáo Võ Đình H đi đến nhà ông Huỳnh Văn L trú tại 

số nhà 545 H, phường Q, thành phố K bị cáo đã sử dụng phương tiện là xe taxi, 

nhưng bị cáo không nhớ đã gọi hãng taxi nào, ở đâu và tên người lái xe taxi là gì, 

nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Kon Tum không căn cứ để xử lý 

là phù hợp. 

Về án phí: Bị cáo Võ Đình H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Võ Đình H (C), phạm tội "Cố ý gây thương tích”. 
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Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g 

khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Võ Đình H 24(Hai bốn) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

bắt tạm giữ, tạm giam ngày 13/02/2017. 

Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 01 (Một) cây kiếm tự chế dài 78cm có cán và vỏ bọc 

bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại dài 58cm, vỏ bọc bằng gỗ dài 60cm, cán bằng gỗ dài 

18cm. Như biên bản giao nhận vật chứng ngày 01/8/2017 giữa Công an thành phố 

Kon Tum và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Kon Tum. 

Về án phí: Căn cứ Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Căn cứ điểm a khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, nộp, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Buộc bị cáo Võ Đình H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền 

án phí hình sự sơ thẩm.  

Căn cứ các Điều 231 và 234 Bộ luật tố tụng hình sự 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (11/8/2017) bị cáo, bị hại, 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo trình tự 

phúc thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự./. 

Nơi nhận:                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- TAND tỉnh Kon Tum;                 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND TP. Kon Tum; 

- Công an TP. KonTum; 

- Chi cục THADS TP. Kon Tum; 

- Bị cáo;  

- Những người tham gia tố tụng khác;  

- Lưu hồ sơ. Quách Văn Nưm 
 

 


